
TT Họ và tên
Ngày 

sinh
Khóa học Ngành học

Điểm thi 

năm 2021

Điểm năm học 

2020-2021

Xếp loại 

Rèn luyện

Hạnh kiểm

Hoàn cảnh 

(nếu có)

Thành tích 

(nếu có)
Điện thoại Email

Số tài khoản 

ngân hàng do 

SV đứng tên

Ngân hàng/Chi 

nhánh
Ghi chú

1 Trần Thị A 6.2.2000 QH.2021.T Toán học 28 Tốt Hộ nghèo *** *@gmail.com ***
BIDV Thanh 

Xuân

1 Phan Thị B 30.8.1998 QH.2019.T Hóa học 3,2 Tốt *** *@gmail.com ***
BIDV Thanh 

Xuân

1 Trần Thị C 1.5.1995 QH.2018.T Sinh học 3,3 Tốt *** *@gmail.com ***
BIDV Thanh 

Xuân

Sinh viên nhận học bổng lần đầu tiên

Danh sách trên có …. sinh viên, trong đó có …sinh viên được nhận học bổng lần đầu tiên, ….sinh viên đã từng được nhận học bổng, ….sinh viên mới được bổ sung./.

Sinh viên đã từng được nhận học bổng

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ NHẬN HỌC BỔNG SHINNYO, NHẬT BẢN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA/VIỆN……….

NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Công văn số         ……..                /…. ngày  ...  của…)

Sinh viên mới được bổ sung

Ví dụ
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